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Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được hình thành vào cuối năm 2015, mà Việt Nam là thành viên. Việc Việt Nam tham gia vào AEC mở ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi mức độ chuẩn bị của các doanh nghiệp Việt Nam về AEC còn hạn chế, thậm chí nhiều doanh nghiệp thờ ơ, thiếu quan tâm đến AEC, thì một số doanh nghiệp của các nước trong khu vực đã chủ động chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Nghiên cứu này muốn làm rõ cơ hội và thách thức khi các doanh nghiệp Việt Nam gia nhập AEC, từ đó đề xuất một số gợi ý đối với Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. 
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI 

VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

TÓM TẮT
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Với thị trường hơn 600 triệu dân, GDP đạt 2.000 tỷ USD và  dự kiến đạt 4.700 tỷ USD vào năm 2020, AEC có tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Bài viết này nghiên cứu cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia AEC, trên cơ sở đó, nghiên cứu nêu ra một số các gợi ý đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đủ mạnh, đủ sức hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.
1. MỞ ĐẦU
Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic community - AEC) là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc về hội nhập kinh tế của toàn khối Đông Nam Á, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tiếp cận thị trường xuất khẩu hàng hóa, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển dịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức về quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng suất lao động thấp, năng lực chủ động hội nhập còn yếu, chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp còn thấp…. 
2. CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI  VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
2.1. Khái quát về quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Hiệp  hội  các  quốc  gia  Đông Nam  Á  được  thành  lập  vào  ngày 8/8/1967 tại Băng-cốc (Thái Lan) với 5 thành viên sáng lập ban đầu và đến nay đã có sự góp mặt của 10 thành viên. Trong suốt gần 50 năm qua, ASEAN đã có một quá trình phát triển vượt trội với tầm nhìn phù hợp với từng giai đoạn. 
Ý tưởng về một cộng đồng kinh tế ASEAN thống nhất được các nhà lãnh đạo ASEAN nhen nhóm tại Tầm nhìn ASEAN 2020 thông qua tháng 12 năm 1997 và tiếp tục được tái khẳng định tại Hội nghị cấp cao ASEAN 9 tổ chức ở Bali-In-đô-nê-xia vào tháng 10 năm 2003 với Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II. Theo đó, ASEAN nhất trí hướng đến mục tiêu hình thành một cộng đồng ASEAN liên kết, tự cường vào năm 2020 với 3 trụ cột chính là hợp tác chính trị - an ninh (Cộng đồng an ninh ASEAN – ASC), hợp tác kinh tế (Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC) và hợp tác văn hoá xã hội (Cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN – ASCC) trên  cơ  sở đảm bảo các nguyên  tắc  cơ  bản  của  ASEAN: độc  lập,  chủ  quyền,  không  can thiệp  vào  công  việc  nội  bộ,  đồng thuận  và  giải  quyết  hòa  bình  mọi bất  đồng,  tranh  chấp  đồng  thời khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác với  các  đối  tác  bên  ngoài  vì  mục đích chung là hòa bình, ổn định và hợp tác cùng có lợi. 

Kể từ tháng 10 năm 2003, sau khi ý tưởng về AEC được thông qua, các nước trong khu vực đã nhanh chóng xúc tiến nhiều chương trình hành động nhằm hướng đến thành lập AEC vào năm 2020. Tuy nhiên, đến Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 tại Cebu, Philippin tổ chức vào  tháng 1 năm 2007, lãnh đạo các nước ASEAN đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến trình hình thành AEC vào năm 2015 và vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 AEC chính thức được thành lập với mục tiêu hướng tới xây dựng: một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; một khu vực phát triển kinh tế đồng đều, nhất là thực hiện có hiệu quả Sáng kiến liên kết ASEAN; một khu vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, ASEAN cũng đã đi đến nhất trí xác định 12 lĩnh vực ưu tiên đẩy nhanh liên kết trong thời gian tới là: nông sản, ôtô, điện tử, nghề cá, các sản phẩm từ cao su, dệt may, các sản phẩm từ gỗ, vận tải hàng không, thương mại điện tử ASEAN, du lịch, chăm sóc sức khoẻ và logistics. Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức đối với các nước có trình độ phát triển thấp như Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam nói riêng.
2.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

2.2.1. Cơ hội đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường.
Khi gia nhập AEC, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được bước vào một sân chơi của 630 triệu dân. AEC sẽ mở ra một thị trường rộng lớn, bình đẳng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong trao đổi hàng hóa, thương mại và cung ứng khu vực khi hàng rào thuế quan, phi thuế quan được gỡ bỏ. 
Trước hết, các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận với các thị trường mới của khối ASEAN. Trong những năm qua, ASEAN là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về thương mại và đầu tư của Việt Nam (đứng thứ 3, sau Mỹ và EU), cụ thể năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN đạt 40,1 tỷ USD;  năm 2014 đạt 42,85 tỷ USD và tính đến tháng 11 năm 2015 đạt 39,2 tỷ USD. 

                                                                 Nguồn: Tổng cục Hải quan 
Biểu đồ: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam – ASEAN giai đoạn 2005 -2014 và 11 tháng năm 2015
Trong khối ASEAN, Việt Nam có quan hệ giao thương tập trung với 4 thị trường chính là Singapore, Thái Lan, Malayxia và Inđônêxia. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá hàng hóa trao đổi với các đối tác này đến tháng 11 năm 2015 chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN, trong đó Malayxia là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam, chiếm khoảng ¼ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN, đứng thứ 2 là Singapore và thứ 3 là Thái Lan. Đồng thời ASEAN cũng là đối tác thương mại cung cấp nguồn hàng hoá lớn thứ 2 cho các doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2015,  Thái Lan và Singapore là hai đối tác dẫn đầu về cung cấp hàng hoá cho Việt Nam với tỷ trọng khoảng 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội tiếp cận với thị trường rộng lớn với các đối tác của ASEAN như Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước khác thông qua một số hiệp định thương mại tự do (FTAs) riêng rẽ. Vì vậy, sau khi AEC được chính thức thành lập thì gần như các mặt hàng nhập khẩu trong nội khối ASEAN sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan 0% thông qua các FTA+1 giữa ASEAN với các đối tác, ngược lại các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng được hưởng ưu đãi thế quan 0% khi xuất khẩu sang thị trường của Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand.
Thứ hai, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi AEC thành lập, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Có thể nói, từ khi bắt đầu thực hiện quá trình đổi mới đất nước, Việt Nam  đã tham gia chuỗi giá trị này bằng quá trình mở cửa giao thương, thu hút vốn đầu tư, ký kết các hiệp định... Năm 2007 Việt Nam đã trở thành một thành viên của WTO. Mặc dù đã thực hiện mở cửa nền kinh tế khá lâu, nhưng trong thời gian qua các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị gia tăng vẫn ở vị trí thấp nhất. Hãng Canon cho biết, doanh nghiệp Việt Nam chỉ mới đáp ứng được hộp, bìa các tông đóng gói sản phẩm cho họ, còn các loại thiết bị linh kiện khác thì không thể tìm được nhà cung cấp tại Việt Nam và Samsung cũng công bố danh sách nhu cầu cần được cung cấp hàng trăm loại linh kiện như ốc vít, sạc pin, tai nghe… nhưng họ lại không tìm nổi nhà cung cấp tại Việt Nam. Quá trình hội nhập ngày càng sâu của Việt Nam trong năm 2015 được đánh dấu với hai bước nhảy vọt quan trọng, đó là sự kiện ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chính thức gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Theo đó, tiếp cận thị trường của Việt Nam sẽ được cải thiện bởi môi trường thương mại hiệu quả, minh bạch và dễ dự đoán, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm thiểu chi phí cho các giao dịch thương mại quốc tế sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh. Đồng thời cơ hội tiếp cận thị trường mới dành cho các nhà xuất khẩu ASEAN được mở rộng với việc loại bỏ các rào cản thương mại, dịch vụ và quy tắc xuất xứ linh hoạt, hiện đại, tính minh bạch hóa cao là một số trong nhiều yếu tố thuận lợi hóa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị trí vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ví dụ như, trong ASEAN có chứng nhận xuất xứ hàng hóa, với 60% sản phẩm được sản xuất từ ASEAN thì được chứng nhận là sản phẩm trong ASEAN, do đó sẽ được hưởng lợi thế trong các hiệp định thương mại tự do trong ASEAN, nhất là thương mại liên quan đến hội nhập kinh tế.
Thứ ba, nâng cao khả năng canh tranh của các doanh nghiệp và xây dựng một hệ thống doanh nghiệp vững mạnh.
Việc cắt giảm thuế quan là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự đổi mới chính mình để nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời gian tới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, các nước ASEAN -6 (Brunei, Indonexia, Malayxia, Singapore, Philippnes, Thái Lan đã thực hiện mục tiêu xóa bỏ thuế quan đối với 99,65% số dòng thuế, ASAN-4 Campuchia, Lao, Myanma, Việt Nam đã đưa ra 98,86% dòng thuế tham gia chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung để xây dựng khu vực thương mại tự do ASEAN (CEPT – AFTA) về mức 0 – 5%. Ngoài ra, theo quy định của ASEAN các sản phẩm sản xuất có tỷ lệ nội khối 40% được xem là sản phẩm vùng ASEAN, được hưởng các ưu đãi khi xuất khẩu sang các thị trường khu vực ASEAN đã có Hiệp định thương mại tự do (FTA). Lợi ích khi Việt Nam bước vào giai đoạn cắt giảm thuế quan, nhất là thuế nhập khẩu sâu trong một số FTA thì mức thuế suất sẽ có tác động làm đa dạng hóa sản phẩm, những mặt hàng là nguyên liệu đầu vào cho gia công, chế biến phục vụ xuất khẩu sẽ được giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trong nước sang thị trường khu vực như nhận định của TS. Lê Đăng Doanh "Nếu trước đây, sản phẩm của doanh nghiệp Việt chỉ xuất khẩu quanh quẩn chủ yếu ở các nước quen thuộc như Lào, Campuchia, Myanma thì khi hội nhập, những thị trường mới sẽ đồng thời được mở ra như Indonessia, Thái Lan, Singapore và Malaysia... mà không phải chịu nhiều sức ép về luật và thuế. Đây chính là cơ hội và một nền kinh tế cạnh tranh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tự đổi mới chính mình”. Trên cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, Việt Nam có cơ hội xây một hệ thống doanh nghiệp vững mạnh. Mục tiêu của AEC là xây dựng một khu vực có sự phát triển kinh tế cân bằng với hai yếu tố phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và sáng kiến hội nhập ASEAN, cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam). Từ đó, cho phép các thành viên phát triển theo một hướng thống nhất, tăng cường khả năng cạnh tranh của cả khu vực và tận dụng được cơ hội do quá trình hội nhập AEC mang lại. Trong bối cảnh hội nhập sâu vào AEC, yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là cần phải có lộ trình và chiến lược phát triển hệ thống doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong và ngoài nước. Đây sẽ là cơ hội để hệ thống doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.
Thứ tư, mở ra cơ hội thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 10 năm 2015 các nước ASEAN bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines, Lào và Campuchia đầu tư FDI vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 56,85 tỷ USD (chiếm 20,9% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước).  Trong đó, có 1020 dự án với tổng vốn đầu tư là 22,32 tỷ USD (chiếm 37,7% số dự án và chiếm 39,2% tổng vốn đầu tư của khối ASEAN tại Việt Nam) vào công nghiệp chế biến, chế tạo; đứng thứ hai là kinh doanh bất động sản với 104 dự án với tổng vốn đầu tư là 16,9 tỷ USD (chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ ba là ngành xây dựng với 175 dự án và tổng vốn đầu tư là 3,34 tỷ USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư. Trong số 8 nước thành viên của ASEAN thì Singapore là nước dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam với 1469 dự án và 33,92 tỷ USD (chiếm 54,3% tổng số dự án và 59,6% tổng vốn đầu tư của ASEAN tại Việt Nam). Trên cơ sở nguồn vốn FDI từ các nước thành viên ASEAN đầu tư vào Việt Nam mở ra cơ hội tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khi tham gia AEC, số việc làm của Việt Nam tăng lên 14,5% vào năm 2025.
Thứ năm, các doanh nghiệp có cơ hội tự đổi mới, tiếp cận phương thức quản lý - kinh doanh và khoa học – công nghệ hiện đại.
Việt Nam có 96% doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đứng trước sức ép về hội nhập với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN với nguy cơ mất thị trường, mất thương hiệu hoặc bị thâu tóm, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động thích ứng với quá trình này bằng cách: đẩy mạnh ứng dụng các phương quản lý và kinh doanh theo hướng hiện đại như thương mại điện tử, hải quan điện tử nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tiếp cận được khoa học công nghệ hiện đại, phương thức quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên chi phí nhân công rẽ và khai thác tài nguyên sang kinh doanh dựa vào lợi thế so sánh của hàng hóa, dịch vụ có giá trị tri thức, giá trị gia tăng cao từ đó mở rộng thị trường, quảng bá thương nghiệp doanh nghiệp. 
2.2.2. Thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ nhất, sức ép cạnh tranh, nguy cơ mất thị trường khu vực và nội địa.

Khi Việt Nam tham gia vào AEC, nghĩa là chúng ta tham gia vào một sân chơi bình đẳng. Trong khi, các doanh nghiệp của các nước ASEAN, đặc biệt là các nước ASEAN+ có bề dày, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý kinh doanh, công nghệ và đặc biệt họ có sự chuẩn bị tốt hơn cho hội nhập, thì hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, thiết bị và công nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề, năng suất lao động thấp... Vì vậy, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam khó cạnh tranh với mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan… tại thị trường của các nước ASEAN bởi cùng một chủng loại hàng hóa nhưng giá cả, mẫu mã hàng hóa của Trung Quốc, Thái Lan có sức cạnh tranh tốt hơn. Ngoài ra, quy tắc xuất xứ hàng hóa cũng là một rào cản rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Quy tắc xuất xứ yêu cầu có ít nhất 40% hàm lượng sản phẩm sản xuất ra phải có xuất xứ từ các nước ASEAN thì mới được hưởng thuế suất bằng 0%, theo đó nếu các doanh nghiệp nghiệp Việt Nam nhập quá nhiều nguyên liệu từ các nước ngoài khu vực ASEAN thì thuế suất bằng 0% cũng không có ý nghĩa. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khó đáp ứng được quy định này, vì mới chỉ có 20% hàng hóa của Việt Nam đạt được tiêu chuẩn trên, trong khi ở các nước khác tỷ lệ này là 90%. Bên cạnh đó, thị trường nội địa cũng có nguy cơ bị thu hẹp do doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh gay gắt với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ các nước ASEAN. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, hàng hoá của các nước khu vực ASEAN đã tràn ngập thị trường Việt Nam, nhất là hàng điện tử, hàng gia dụng của Thái lan, Singapore. Mức độ cạnh tranh càng cao khi các nước ASEAN-6 đã đua nhau đầu tư vào các chuỗi bán lẻ ở Việt Nam, điển hình như Thái Lan đã mua lại chuỗi siêu thị Metro, Malaysia có chuỗi siêu thị Parkson và khi AEC có hiệu lực, thuế suất nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam bằng 0%, thì các siêu thị này sẽ đưa hàng hóa của nước họ chiếm lĩnh thị trường nội địa Việt Nam, nguy cơ các doanh nghiệp Việt Nam thua ngay trên sân nhà. 
Thứ hai, nguy cơ mất lao động có trình độ tay nghề cao, chất lượng nguồn nhân lực thấp.
Để thực hiện cam kết có tính mới và đột phá về “tự do dịch chuyển của lao động có chứng chỉ đào tạo”, các thành viên ASEAN đã thống nhất công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ đào tạo của mỗi nước thành viên đối với 8 loại nghề nghiệp: bác sỹ, nha sỹ, hộ lý, kỹ sư, kiến trúc sư, kiểm toán viên, giám sát viên và nhân viên du lịch, sẽ tạo điều kiện cho lao động di chuyển tự do giữa các nước trong khu vực. Ngoài ra , khi AEC chính thức được thành lập sẽ cho phép lao động có tay nghề tự do di chuyển giữa các quốc gia thành viên. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao từ các nước trong khu vực, song cũng tạo ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp. Hiện nay, một bộ phận lao động Việt Nam có tay nghề cao đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn FDI trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán, y tế, khách sạn, marketing, điện tử, viễn thông,… trước hấp dẫn của môi trường làm việc, thu nhập cao, điều kiện sống thuận lợi... sẽ dễ dàng di chuyển sang các nước khác trong AEC, điều này dẫn tới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ thiếu hụt lao động có trình độ tay nghề. Sự kiện, hàng loạt phi công của Vietnam Airlines lãn công vào tháng 9 năm 2014 do Vietnam Airlines trả lương thấp (mức lương trước thuế của phi công Việt Nam thấp hơn 20 - 30% so với một số hãng trong khu vực, thấp hơn đáng kể so với các hãng lớn tên tuổi như Singapore Airlines hay Emirates) dấy lên mối lo ngại trước nguy mất lao động có trình độ tay nghề cao nếu như các doanh nghiệp không có chính sách giữ chân lao động có chất lượng cao, nhất là khi Việt Nam tham gia vào AEC. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực thấp so với nhiều nước trong khu vực cũng là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2014, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á, vì vậy năng suất lao động của Việt Nam cũng thuộc nhóm thấp nhất ở châu Á- Thái Bình Dương. Theo công bố của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì năng suất lao động của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thuộc nhóm thấp nhất ở châu Á – Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và Hàn Quốc là 10 lần. 
Thứ ba, mức độ chủ động hội nhập vào AEC của các doanh nghiệp thấp. 
Thời gian qua, Chính phủ đã rất nổ lực trong đàm phán, ký kết các hiệp định định thương mại và đẩy nhanh tiến trình hội nhập AEC, nhưng các doangh nghiệp Việt Nam vẫn tỏ ra thờ ơ và thiếu chủ động nắm bắt cơ hội này. Nhìn chung đã số doanh nghiệp các doanh nghiệp chưa nhận thức đẩy đủ về thách thức khi tham gia vào AEC để chủ động "chuyển mình". Theo khảo sát của Delloite về AEC (Deloitte AEC Survey) với lãnh đạo các doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á, cứ 5 doanh nghiệp đang hoạt động thì chỉ có 1 doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch cho hoạt động kinh doanh khi AEC được hình thành; chỉ có 3% doanh nghiệp được hỏi có phân tích đánh giá về tác động của AEC với doanh nghiệp; 48% doanh nghiệp thiếu kiến thức hoặc không biết đầy đủ về AEC... Ngoài ra, một cuộc khảo sát trong cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cũng cho thấy có đến 80% doanh nghiệp được hỏi thiếu hẳn kiến thức về hội nhập trong khi đó cánh cửa hội nhập AEC đang mở ra. Điều đáng lo ngại là trong khi các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nắm bắt và hiểu hết được cơ hội cũng như thách thức khi Việt Nam tham gia AEC thì nhiều nhà đầu tư đến từ các nước ASEAN của Singapore, Thái Lan (chẳng hạn, Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan vừa đạt được thỏa thuận mưa lại lĩnh vực kinh doanh sĩ của METRO tại Việt Nam) đã chủ động thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Như vậy, nếu như các doanh nghiệp không chủ động nắm bắt cơ hội cũng như tìm cách chuyển hóa thách thức để hội nhập vào AEC thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chỉ là các doanh nghiệp đi gia công thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Thứ tư, một số ngành, lĩnh vực sản xuất bị tác động xấu và có nguy cơ ngừng sản xuất.
Bắt đầu từ năm 2015, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam cam kết, đặc biệt là Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) sẽ bước sang giai đoạn cắt giảm và xóa bỏ thuế quan sâu. Theo đó đến năm 2018, ngoài mặt hàng xăng dầu có 7% số dòng thuế trong ATIGA cắt giảm xuống bằng 0%, thì những ngành chịu tác động lớn của ATGA bao gồm: ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, bánh kẹo, thức ăn gia súc, nhựa, phôi thép, điện tử, đóng tàu. Với lộ trình này, thì một số ngành sản xuất của nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, cụ thể: đối với ngành ô tô: Trong vòng 20 năm qua, để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô còn non trẻ, Chính phủ đã áp dụng thuế suất nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được áp thuế ở mức rất cao từ 100 - 150%. Tuy nhiên, khi thực hiện cam kết ATIGA thuế nhập khẩu ôtô dần dần được cắt giảm xuống từ 70% (năm 2012), 50% (năm 2014) và 0% (năm 2018).; Đối với ngành điện tử, cũng chịu nhiều áp lực khi các mặt hàng điện từ ồ ạt nhập khẩu vào Việt Nam với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hạ và hơn nữa do mức chênh lệch giữa sản xuất lắp ráp trong nước và sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước ASEAN không lớn, một số nhà đầu tư nước ngoài trong ngành điện tử ở Việt Nam đã sử dụng ưu thế này để chuyển từ hình thức liên doanh sang 100% vốn sở hữu, chuyển từ sản xuất sang nhập khẩu và phân phối sản phẩm; đối với ngành dầu thực vật cũng vậy, dầu trong nước đang bị dầu ngoại lấn át khiến thị phần tiêu thụ của dầu trong nước giảm mạnh, dẫn đến sản xuất ngưng trệ. Có thể thấy, việc cắt giảm thuế quan sâu vừa tạo ra cơ hội vàng để các doanh nghiệp Việt Nam tự nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng sẽ tác động xấu đến một số ngành, lĩnh vực kinh doanh trong nước trước xu hướng hàng ngoại ồ ạt và chiếm lĩnh thị trường nội, vì vậy có nguy cơ một số ngành phải ngừng sản xuất trong thời gian tới.
Thứ năm, thể chế thị trường còn nhiều khiếm khuyết và thủ tục hành chính rườm rà.
Việt Nam là nước hội nhập muộn, vẫn đang là nền kinh tế chuyển đổi, chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, năng lực hoạch định và thực thi pháp luật còn nhiều hạn chế, một số chính sách được ban hành chưa tuân thủ theo cơ chế thị trường, tư duy về kinh tế thị trường còn nhiều yếu kém... Ngoài ra, thủ tục hành chính rườm rà, thiếu chuyên nghiệp... cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư nước ngoài và năng lực canh tranh của doanh nghiệp Việt.
3.1. Một số gợi ý đối với Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
3.1.1. Đối với Nhà nước.
Trong thời gian qua nhà nước Việt Nam đã có vai trò quan trọng mở đường, khai phá để các doanh nghiệp khai thác cơ hội thông qua việc ký kết các FTA, TPP và tham gia vào AEC, vì vậy trong thời gian tới để các doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hội nhập sâu hơn vào AEC nhà nước cần giải quyết tốt các vấn đề sau đây:

- Nhà nước cần xây dựng và hoạch định chính sách phù hợp thích ứng với các hàng rào mới và có biện pháp đối phó với các rào cản không công bằng, đồng thời vận dụng những rào cản hợp pháp để phục vụ có hiệu quả cho chiến lược sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà nước giao cho các bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá, phân loại khả năng cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
- Nhà nước cần có các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, thông thoáng, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư qua mạng quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với các cam kết quốc tế.
- Trong những năm gần đây, hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã được chú trọng đầu tư, nhưng vẫn còn rất lạc hậu so với các nước trong khu vực và thế giới, nhất là hệ thống giao thông. Có thể nói, hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém là nguyên nhân chính cản trở việc thu hút FDI của Việt Nam hiện nay. Do đó, đòi hỏi để thu hút dòng FDI của các nước trong khu vực nhà nước cần phải đầu tư cải tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trong đó tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để hình thành quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư tại các địa phương.
· Nhà nước cần thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan tới cam kết hội nhập như: hỗ trợ về nguồn lực cho các đầu mối cung cấp thông tin, tư vấn hội nhập; công khai minh bạch nhanh chóng và kịp thời các nội dung cam kết hội nhập tới doanh nghiệp; đặt ra cơ chế phối hợp bắt buộc giữa các cơ quan có chuyên môn về các cam kết hội nhập với các đầu mối cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp; thiết lập các đầu mối có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, giải thích nội dung các cam kết một cách chính thức cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về AEC. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ hoặc thiếu quan tâm về AEC, vì vậy nếu doanh nghiệp có hiểu biết chính xác về các cam kết hội nhập, từ đó có sự chuẩn bị đầy đủ, chính xác và kịp thời để tận dụng các cơ hội từ các cam kết và vượt qua thách thức cạnh tranh là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể hội nhập thành công.
3.1.2. Đối với các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng chính trong quá trình hội nhập AEC, do đó trong thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam cần:

·  Chủ động đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh: theo dõi sát sao các thông tin, lộ trình cam kết về AEC để có lộ trình thay đổi phù hợp bởi nếu thuế quan được cắt giảm hoàn toàn và mang lại lợi ích kinh tế lớn thì quy tắc xuất xứ nổi lên như một rào cản mới; ứng dụng khoa học - công nghệ để đổi mới hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu tìm hiểu các tiêu chuẩn, quy định về mẫu mã, bao bì hàng hóa và tập quán kinh doanh của các quốc nước ASEAN để xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường xuất khẩu.
·  Giữ vững thị trường nội địa. Một khi tham gia vào AEC thì tất cả các nước trong ASEAN sẽ có một thị trường chung thống nhất hơn 600 triệu dân. Trong sân chơi hội nhập này, sẽ có 2 kịch bản xảy ra: hoặc là Việt Nam sẽ biến mình thành công xưởng thế giới, là điểm đến của các dự án nước ngoài, sản xuất ra các sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh cao hoặc Việt Nam vẫn là thị trường gia công, sẽ mất đi khả năng sản xuất và cạnh tranh, trở thành vùng trũng tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp ASEAN. Do đó, bên cạnh tìm lợi thế so sánh ở các thị trường khác trong khu vực, thì bài toán giữ vững thị trường nội địa là cần thiết.
· Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu một số ngành hàng có lợi thế. Trước mắt, các doanh nghiệp trong nước cần nổ lực hơn nữa đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng truyền thống như: linh kiện điện tử, thiết bị máy móc, sắt thép, dệt và may mặc, da giày và túi xách, thủy sản, rau quả, cà phê, tiêu, gạo, cao su... sang thị trường các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia để một vài năm tới vừa tăng thị phần, vừa giảm nhập siêu nhằm tiến tới từng bước cân bằng cán cân thương mại trong buôn bán với các nước thành viên ASEAN.
· Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với thực trạng nguồn lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và điều kiện thuận lợi về di chuyển lao động có trình độ tay nghề giữa các nước ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam cần: có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cả về vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ tay nghề cao; phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động khu vực cả về quy mô, chất lượng và cơ cấu ngành nghề; nâng cao chất lượng nguồn lao động cả về chuyên môn và kỹ năng (ngoại ngữ, tin học, quản lý...) có khả năng thích ứng với môi trường khu vực; đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền công gắn với năng suất, hiệu quả lao động để khuyến khích người lao động tự động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
KẾT LUẬN

Cộng đồng AEC đã chính thức được hình thành, đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á. Tham gia vào AEC, các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được nhiều cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận với phương thức quản lý và kinh doanh hiện đại của các nước trong khu vực. Song các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đó là có nguy cơ mất thị trường, mất lao động có trình độ tay nghề, nhiều ngành bị tác động xấu có nguy cơ ngừng sản xuất. Vấn đề đặt ra, bên cạnh sự nổ lực của Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động tự đổi mới mình để thích nghi với quá trình hội nhập. 
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